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Bản tin này được cung cấp bởi CTCP Chứng khoán Phú Hưng. Tất cả những thông tin đều được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên do thị trường chứng 

khoán còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố phức tạp và khó dự báo nên quý nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu tư của mình. 

 

XU HƯỚNG RUNG LẮC TRỞ LẠI 

Đường cong giá hợp đồng tương lai 

 

 

Basis* 

 

(*) Giá HĐTL VN30F1M – Giá đóng cửa VN30 

 

Khối lượng mở (Open Interest) 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT 

 Theo đồ thị 15 phút, VN30F2504 tăng nhẹ đầu phiên nối tiếp đà hưng 

phấn của phiên trước nhưng đã nhanh chóng mất đà và điều chỉnh trở lại sau đó. 

Dù vậy, áp lực giảm điểm không quá mạnh và phù hợp về mặt kỹ thuật sau phiên 

tăng mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật cũng quay lại mức trung tính cho thấy dấu hiệu 

hạ nhiệt của phe Mua. 

 Khu vực quanh 1384 – 1390 điểm có thể là vùng cân bằng cho xu hướng 

với vận động kèm theo rung lắc. Nhiều khả năng quán tính cần được củng cố 

trước khi xác định phần thắng sẽ theo phe nào. Cân nhắc vào lệnh khi có sự phá 

vỡ hai biên (trên hoặc dưới) sẽ tối ưu hơn. 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY 

 Vị thế Long có thể tham gia khi giá vượt lên kênh điều chỉnh. 

 Vị thế Short cân nhắc khi sự phục hồi trong phiến yếu ớt và sập gãy hỗ 

trợ dưới. 

Vị thế Điểm vào Chốt lời Cắt lỗ 
Lợi nhuận/ 

Rủi ro 

Long >1391 1397 1388 6 : 3 

Short <1383 1376 1387 7 : 4 

 

 

Thống kê hợp đồng tương lai             

Mã hợp 

đồng 

Giá đóng 

cửa 

Thay đổi  

(điểm) 

KL giao 

dịch 
KL Mở 

Giá lý 

thuyết 

Chênh 

lệch** 

Ngày thanh 

toán 

Thời hạn còn 

lại (ngày) 

VN30 Index 1,388.8 -1.9       

VN30F2504 1,386.7 -3.3 163,716 42,309 1,389.5 -2.85 17/04/2025 23 

VN30F2505 1,386.1 -2.2 644 365 1,390.5 -4.37 15/05/2025 51 

VN30F2506 1,382.2 -3.6 110 976 1,391.6 -9.42 19/06/2025 86 

VN30F2509 1,381.2 -3.4 74 512 1,394.6 -13.42 18/09/2025 177 
       Nguồn: PHS tổng hợp 
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Bản tin phái sinh 
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Chênh lệch giá các hợp đồng tương lai (Future Spread) 
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Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30                   

MCK Phân ngành 
Vốn hóa 

(Tỷ đồng) 

Tỷ trọng 

trong 

VN30 

Giá 

đóng 

 cửa 

% +/- 

GTGD 

KL 

(Tỷ đồng) 

Tác 

động 

đến 

VN30 

PE  PB Beta 

ACB Ngân hàng 117,473 7.0% 26,300 -0.19% 147  -0.01% 7.0 1.4 0.9 

BCM Bất động sản 80,834 0.2% 78,100 1.03% 32  0.00% 38.4 4.2 0.8 

BID Ngân hàng 278,748 0.7% 39,700 1.53% 116  0.01% 11.1 2.0 0.8 

BVH Bảo hiểm 38,898 0.3% 52,400 0.38% 13  0.00% 18.7 1.7 1.3 

CTG Ngân hàng 227,151 2.3% 42,300 1.20% 212  0.03% 9.0 1.5 1.6 

FPT Công nghệ Thông tin 186,090 8.1% 126,500 -1.94% 722  -0.16% 23.6 6.3 0.7 

GAS Điện, nước & xăng dầu khí đốt 157,428 0.5% 67,200 0.00% 52  0.00% 15.1 2.6 0.4 

GVR Hóa chất 138,400 0.4% 34,600 1.32% 169  0.00% 32.9 2.6 2.4 

HDB Ngân hàng 79,513 4.0% 22,750 0.44% 305  0.02% 6.2 1.5 2.4 

HPG Tài nguyên Cơ bản 173,978 6.4% 27,200 0.18% 548  0.01% 14.5 1.5 1.5 

LPB Ngân hàng 101,568 6.4% 34,000 -0.44% 86  -0.03% 10.5 2.3 1.0 

MBB Ngân hàng 147,675 5.4% 24,200 -0.82% 311  -0.04% 6.5 1.3 1.4 

MSN Thực phẩm và đồ uống 98,527 3.6% 68,500 0.00% 190  0.00% 50.9 3.3 1.9 

MWG Bán lẻ 88,420 4.7% 60,500 0.33% 334  0.02% 23.8 3.2 1.5 

PLX Dầu khí 52,031 0.3% 40,950 -0.73% 72  0.00% 18.0 2.0 0.7 

SAB Thực phẩm và đồ uống 63,551 0.5% 49,550 -0.70% 80  0.00% 14.7 2.7 0.4 

SHB Ngân hàng 50,409 2.8% 12,400 0.00% 959  0.00% 5.5 0.9 0.6 

SSB Ngân hàng 56,331 2.6% 19,800 0.25% 39  0.01% 11.7 1.6 0.3 

SSI Dịch vụ tài chính 52,774 2.5% 26,900 -0.92% 642  -0.02% 17.5 2.0 1.8 

STB Ngân hàng 72,864 4.8% 38,650 0.13% 215  0.01% 7.2 1.3 1.3 

TCB Ngân hàng 197,109 8.5% 27,900 -0.36% 228  -0.03% 9.1 1.4 1.2 

TPB Ngân hàng 39,101 1.3% 14,800 2.07% 273  0.03% 6.4 1.0 0.8 

VCB Ngân hàng 553,147 4.0% 66,200 -0.45% 135  -0.02% 16.4 2.8 0.4 

VHM Bất động sản 211,532 3.5% 51,500 0.39% 671  0.01% 7.1 1.1 1.4 

VIB Ngân hàng 59,732 2.6% 20,050 0.50% 285  0.01% 8.3 1.4 0.8 

VIC Bất động sản 217,566 4.3% 56,900 0.35% 462  0.02% 18.8 1.6 0.9 

VJC Du lịch và Giải trí 52,374 1.9% 96,700 0.10% 52  0.00% 36.7 3.1 0.5 

VNM Thực phẩm và đồ uống 128,323 3.4% 61,400 0.00% 143  0.00% 13.7 4.0 0.5 

VPB Ngân hàng 154,712 5.7% 19,500 -0.51% 230  -0.03% 9.8 1.1 1.3 

VRE Bất động sản 44,992 1.2% 19,800 3.39% 612  0.04% 11.0 1.1 1.0 

        Nguồn: PHS tổng hợp 

 

 



 

Quý Khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 

 

 

 

Đảm bảo phân tích 

Báo cáo được thực hiện bởi Lê Trần Khang, chuyên viên phân tích cao cấp – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Mỗi nhân 

viên phụ trách về phân tích, chiến lược hay nghiên cứu chịu trách nhiệm cho sự chuẩn bị và nội dung của tất cả các phần có trong 

bản báo cáo nghiên cứu này đảm bảo rằng, tất cả các ý kiến của những người phân tích, chiến lược hay nghiên cứu đều phản ánh 

trung thực và chính xác ý kiến cá nhân của họ về những vấn đề trong bản báo cáo. Mỗi nhân viên phân tích, chiến lược hay nghiên 

cứu đảm bảo rằng họ không được hưởng bất cứ khoản chi trả nào trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai liên quan đến các khuyến 

cáo hay ý kiến thể hiện trong bản báo cáo này 

 

Miễn trừ trách nhiệm 

Báo cáo nghiên cứu này được chuẩn bị bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhằm mục đích cung cấp thông tin. 

Thông tin được trình bày trong báo cáo này được thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng PHS không đảm bảo về tính 

chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó. Các quan điểm, ước tính, và dự báo trong báo cáo này phản ánh đánh giá hiện tại của tác giả 

tại thời điểm phát hành báo cáo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này không phải là một lời đề nghị bán 

hoặc mời chào mua bất kỳ loại chứng khoán nào. Báo cáo này không nhằm mục đích cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân và không xét 

đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính, hoặc nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào. PHS, các công ty liên kết và/hoặc các cán 

bộ, giám đốc hoặc nhân viên của họ có thể có lợi ích hoặc vị trí trong, và có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán 

hoặc quyền chọn được đề cập trong báo cáo này. PHS cũng có thể thực hiện hoặc tìm cách thực hiện các dịch vụ ngân hàng đầu tư 

hoặc các dịch vụ khác cho các công ty được đề cập trong báo cáo này. PHS, các công ty liên kết của mình, cũng như các cán bộ, 

giám đốc hoặc nhân viên của họ, không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc hệ quả nào phát 

sinh từ việc sử dụng báo cáo này hoặc nội dung của nó. 
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